DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	187
	Nguyễn Thị Thúy An
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	191
	Nguyễn Thị Hằng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình 

	3
	197
	Trần Ngọc Sơn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình 

	4
	393
	Phạm Mạnh Thắng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	866
	Nguyễn Đình Quân
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6
	888
	Nguyễn Thanh Tùng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	894
	Đỗ Thị Hồng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	895
	Lê Thành Trung
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	900
	Nguyễn Viết Dũng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	908
	Dương Thị Diện
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	917
	Cao Trung Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	929
	Nguyễn Văn Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	930
	Lê Thị Mai Hương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình 

	14
	936
	Hoàng Văn Thức
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	938
	Trần Xuân Trung
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	950
	Nguyễn Xuân Điệp
	Quảng Thọ, Ba Đồn,  Quảng Bình

	17
	961
	Phạm Quốc Chiến
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	966
	Nguyễn Trung Kiên
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	967
	Ngô Sĩ Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	968
	Phan Anh Thành
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	969
	Trương Thị Ngọc thủy
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	970
	Trương Thị Ngọc Hiền
	Quảng Trung Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	971
	Võ Minh Sang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	972
	Phan Văn Chiến
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	973
	Trần Huỳnh Đức
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26
	974
	Trần Hải Hà
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	27
	976
	Lê Thị Hằng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	977
	Lê Thị Loan
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	979
	Trần Văn Khánh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	980
	Nguyễn Văn Thái
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31
	981
	Đặng Thị Hoài Thương
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	983
	Phạm Bá Thái
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33
	984
	Nguyễn Trường Thiện
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	985
	Dương Thị Lệ Hà
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	987
	Nguyễn Văn Chương
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36
	988
	Phan Song Hào
	Trung Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	989
	Trần Mạnh Dương
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38
	990
	Trương Vĩnh Hoàng
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39
	991
	Lê Văn Ái
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	992
	Mai Thị Dương
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	41
	993
	Hoàng Quang Sáu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


